
No Description/ Mô tả ĐVT
Quantity/ 

Số lượng 
Ghi chú

1
Dây cáp điện CU/XLPE/PVC/SWA/FR-PVC,

2x4SQMM 0.6/1KV
 M        1,230 

2
Dây cáp điện CU/XLPE/PVC/SWA/FR-PVC,

2x6SQMM 0.6/1KV
 M           250 

3
Dây cáp điện CU/XLPE/PVC/SWA/FR-PVC,

2x16SQMM 0.6/1KV
 M           250 

4

Dậy cáp điện Cu/Mica/XLPE/LSZH/SWA/L

SZH-AMS 1Px1.5sqmm -

500V

 M           500 

5 Bulong U M8xDN40  Bộ           200 

6 Đầu cốt đồng SC25-10  Cái           100 

7 Đầu cốt đồng SC16-10  Cái           100 

8 Đầu cốt đồng SC10-10  Cái           100 

9 Đầu cốt đồng SC6-6  Cái           100 

10 Đầu cốt đồng SC4-6  Cái           250 

11 Đầu cốt đồng SC2.5-6  Cái           500 

12 Đầu cốt đồng SC4-4  Cái           200 

13 Đầu cốt đồng SC6-6  Cái             50 

14 Đầu cốt đồng SC16-10  Cái             20 

Note: Materials are sourced from manufacture approved by NSRP according to the approved MAR (Material Approval Request), 

as attached. Alternatively, the Bidder may propose manufacturers that comply with the same technical standards, provided that 

the materials do not originate from China, Taiwan, India, or Pakistan

ĐÍNH KÈM 01 - DANH SÁCH VẬT TƯ

(Đính kèm Phiếu đề xuất số :            /PĐX-STG3 ngày…...../…...../2026)

ATTACHMENT 01: List of material

(Attached to Purchase Request No.:             /PĐX-STG3 dated…...../…...../2026)


